
TT
TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN
ĐỊA CHỈ THEO CQĐP 3 CẤP

ĐỊA CHỈ THEO 

CQĐP 2 CẤP
ĐIỆN THOẠI

TÊN SẢN PHẨM 

CÔNG BỐ

SỐ CÔNG BỐ 

SẢN PHẨM

NGÀY 

TIẾP 

NHẬN HỒ 

SƠ

SỬA 

ĐỔI, 

BỔ 

SUNG

1

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Trung Nhi

Nhà bà Võ Thị Linh Nhi, tổ dân phố 

2, đường Việt Lào, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam

Nhà bà Võ Thị Linh 

Nhi, tổ dân phố 2, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam

0979501999

Nước tăng lực 

Kratingdaeng (Red 

Bull)

01/TN/2019 10/7/2019

2

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Đồ uống không cồn: 

Nước giải khát 

Chabaa Aloe Vera

02/TTP-

CBSP/2019
16/7/2019

3

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Đồ uống không cồn: 

Nước giải khát 

Chabaa Red Apple - 

Vị táo

03/TTP-

CBSP/2019
16/7/2019

4

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Đồ uống không cồn: 

Nước giải khát 

Chabaa Yogurt drink 

with Nata de coco

04/TTP-

CBSP/2019
16/7/2019

5

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát 

Chabaa Qizz 

Sparkling Orange - vị 

cam

05/TTP-

CBSP/2019
16/7/2019

6

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát 

Chabaa Qizz 

Sparkling Lychee - vị 

vải

06/TTP-

CBSP/2019
16/7/2019

7
Công ty Cổ phần 

Euro Thái Lan

Nhà ông Bùi Viết Long, khối 5, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0973586666
Nước giải khát Chia 

Seed hương nho trắng

02/ERTL-

CBSP/2019
19/7/2019
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8

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây,  tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Kẹo mềm có hương vị 

sữa (Flavoured soft 

chewy candy Milk)

04/THMT-

CBSP/2019
8/8/2019

9

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây,  tỉnh Hà 

Tĩnh

978301555,00

Kẹo mềm có hương vị 

xoài (Flavoured soft 

chewy candy Mango)

05/THMT-

CBSP/2019
8/8/2019

10

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây,  tỉnh Hà 

Tĩnh

978301555,00

Kẹo mềm có hương vị 

dừa (Flavoured soft 

chewy candy 

Coconut)

01/THMT-

CBSP/2019
8/8/2019

11

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây,  tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Kẹo mềm có hương vị 

sầu riêng (Flavoured 

soft chewy candy 

Durian)

03/THMT-

CBSP/2019
8/8/2019

12

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây,  tỉnh Hà 

Tĩnh

978301555,00

Kẹo mềm có hương vị 

măng cụt (Flavoured 

soft chewy candy 

Mangosteen)

02/THMT-

CBSP/2019
8/8/2019

13

Cơ sở sản xuất, 

kinh doanh rượu 

Hưng Long Vượng

Thôn Hưng Giang, xã Việt Xuyên, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Hưng Giang, xã 

Việt Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

0944884986
Rượu nếp Hưng Long 

Vượng
01/HLV/2019 2/8/2019

14

Cơ sở sản xuất, 

kinh doanh rượu 

Hưng Long Vượng

Thôn Hưng Giang, xã Việt Xuyên, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Hưng Giang, xã 

Việt Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

0944884986
Rượu bổ Hưng Long 

Vượng
02/HLV/2019 2/8/2019

15

Cơ sở sản xuất 

bánh mỳ Đương 

Liệu

Xóm Nam Quang, xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh

Xóm Nam Quang, 

phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

0946241130 Bánh mỳ tươi Bufelo
01/CBSP-

TLCR/2019
7/15/2019

16

Cơ sở sản xuất 

bánh mỳ Đương 

Liệu

Xóm Nam Quang, xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh

Xóm Nam Quang, 

phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

0946241130 Bánh bông lan Bufelo
02/CBSP-

TLCR/2019
7/15/2019

17

Cơ sở sản xuất 

bánh mỳ Đương 

Liệu

Xóm Nam Quang, xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh

Xóm Nam Quang, 

phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

0946241130
Bánh trung thu Đương 

Liệu

01/ĐL-

CBSP/2019
8/12/2019

18

Cơ sở sản xuất 

bánh mỳ Đương 

Liệu

Xóm Nam Quang, xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh

Xóm Nam Quang, 

phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

0946241130
Bánh mỳ khoai môn 

Đương Liệu

02/ĐL-

CBSP/2019
8/12/2019



19

Cơ sở sản xuất 

bánh đa nem Dũng 

Hưng

Thôn Thúy Hội, xã Thạch Hưng, 

thành phố Hà Tĩnh

Thôn Thúy Hội, 

phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

987954915,00
Bánh đa nem Dũng 

Hưng

01/HKD-

TRUONGQUO

CDUNG/2019

16/8/2019

20

Cơ sở sản xuất sữa 

chua Phạm Thị 

Xuân

Số 111 đường Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh

Số 111 đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

975937685,00
Sữa chua lên men tự 

nhiên

01/HKD-

PHAMTHIXU

AN/2019

19/8/2019

21
Công ty TNHH 

MTV Tố Liên

Khu trung tâm thương mại đa ngành 

nghề Lợi Châu, TDP Hồng Sơn, 

Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Khu trung tâm thương 

mại đa ngành nghề Lợi 

Châu, TDP Hồng Sơn, 

Phường Hoành Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

02396259686

Nước uống nguyên 

chất sợi nấm Đông 

Trùng Hạ Thảo (Pure 

Extract of Hirsutella 

sinensis mycelia)

01/TỐ 

LIÊN/2019
27/8/2019

22
Cơ sở Tâm Anh 

Bakery

Thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Thống Nhất, xã 

Đông Kinh, tỉnh Hà 

Tĩnh

0975186896
Bánh nướng nhân thập 

cẩm

01/Tâm Anh 

Bakery/2019
30/8/2019

23

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Bánh Wonder wafers 

filled hương kem sữa

06/THMT-

CBSP/2019
16/9/2019

24

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

978301555,00
Bánh Wonder wafers 

filled hương kem dừa

07/THMT-

CBSP/2019
16/9/2019

25

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

978301555,00
Bánh Wonder wafers 

filled hương kem bơ

08/THMT-

CBSP/2019
16/9/2019

26

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

987193579,00

Nước giải khát Hạt é 

hương dứa - Basil 

Seed drink Pineapple 

07/TTP-

CBSP/2019
16/9/2019

27

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát Hạt é 

hương nho đen - Basil 

Seed drink Black 

Grapes

08/TTP-

CBSP/2019
16/9/2019



28

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát Hạt é 

hương dừa - Basil 

Seed drink Coconut

09/TTP-

CBSP/2019
16/9/2019

29

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát Hạt é 

hương dâu tây - Basil 

Seed drink Strawberry

10/TTP-

CBSP/2019
16/9/2019

30
Hộ kinh doanh Mai 

Quý

Số 27 đường 26/3, TP Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số 27 đường 26/3, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

948012173,00 Bánh mỳ Sandwich
01/MQ-

CBSP/2019
16/9/2019

31

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Dũng Trang

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm 3, 

xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm 3, xã Sơn 

Giang, tỉnh Hà Tĩnh

0968065678 Snack Fuchi Big Pack
01/DT-

CBSP/2019
25/9/2019

32

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Dũng Trang

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm 3, 

xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm 3, xã Sơn 

Giang, tỉnh Hà Tĩnh

0968065678
Snack Roller Corn 

Extra 7 in 1

02/DT-

CBSP/2019
25/9/2019

33

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm 3, xã Sơn 

Giang, tỉnh Hà Tĩnh

978301555,00
Thực phẩm bổ sung 

Milo

09/THMT-

CBSP/2019
23/9/2019

34

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Dũng Trang

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm 3, 

xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm 3, xã Sơn 

Giang, tỉnh Hà Tĩnh

968065678,00
Kẹo Lush Chewy 

Fresh milk

03/DT-

CBSP/2019
1/10/2019

35

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Dũng Trang

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm 3, 

xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm 3, xã Sơn 

Giang, tỉnh Hà Tĩnh

968065678,00 Bánh quy Magic Twin
04/DT-

CBSP/2019
1/10/2019

36

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Nước giải khát có gas 

Coca Cola

09/THMT-

CBHQ/2019
30/9/2019

37

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Bánh Fudo brand 

hương vị Pandan

10/THMT-

CBSP/2019
1/10/2019

38

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Bánh Fudo brand 

hương vị Chocolate

11/THMT-

CBSP/2019
1/10/2019



39

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Bánh Fudo brand 

hương vị Strawberry

12/THMT-

CBSP/2019
1/10/2019

40

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Bánh Fudo brand 

hương vị Butter

13/THMT-

CBSP/2019
1/10/2019

41

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Bánh Fudo brand 

hương vị Banana

14/THMT-

CBSP/2019
1/10/2019

42

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Bánh Fershay richs 

hương vị Pandan

15/THMT-

CBSP/2019
1/10/2019

43

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Bánh Fershay richs 

hương vị Vanilla

16/THMT-

CBSP/2019
1/10/2019

44

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555 Extra New Milky
17/THMT-

CBSP/2019
1/10/2019

45

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Kẹo Chanh Muối (Salt 

& Lemon Candy)

18/THMT-

CBSP/2019
1/10/2019

46

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Bánh Fudo brand 

hương vị Cheese

19/THMT-

CBSP/2019
16/10/2019

47

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Kẹo yến mạch socola - 

Vị yến mạch

20/THMT-

CBSP/2019
28/10/2019

48
Cơ sở sản xuất kinh 

doanh Thanh Bảo

Thôn Yên Giang, xã Cẩm Yên, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Yên Giang, xã 

Yên Hoà, tỉnh Hà Tĩnh
0888595568 Rượu sim Thanh Bảo

01/CSSXKD 

Thanh 

Bảo/2019

7/11/2019



49

Hợp tác xã Dịch vụ 

thương mại - kinh 

doanh rượu Khánh 

Lộc

Xóm Thượng Thăng, xã Khánh 

Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Xóm Thượng Thăng, xã 

Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh
0972187099 Rượu nếp Khánh Lộc

01/HTX Khánh 

Lộc/2019
11/11/2019

50
Hộ kinh doanh 

Trần Đình Hội

Thôn 9, xã Xuân Hồng, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 9, xã Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh
0982549818 Kẹo Cu đơ Quỳnh Hội

01/HKD 

TĐH/2019
11/11/2019

51
Công ty CP Hương 

Bộc

Xóm Hương Mỹ, xã Thạch Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Xóm Hương Mỹ, 

phường Hà Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh

0982402120
Rượu nếp Hương Bộc 

29,5% Vol

01/CBSP-

HB/2019
11/11/2019

52
Công ty CP Hương 

Bộc

Xóm Hương Mỹ, xã Thạch Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Xóm Hương Mỹ, 

phường Hà Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh

0982402120
Rượu nếp Hương Bộc 

35% Vol

02/CBSP-

HB/2019
11/11/2019

53
Công ty CP Hương 

Bộc

Xóm Hương Mỹ, xã Thạch Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Xóm Hương Mỹ, 

phường Hà Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh

982402120,00
Rượu nếp Hương Bộc 

39,5% Vol

03/CBSP-

HB/2019
11/11/2019

54

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579
Nước giải khát 

Chabaa C Cola

12/TTP-

CBSP/2019
12/2/2019

55

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0978301555 Kẹo dẻo YOYO Plus
22/THMT-

CBSP/2019
12/13/2019

56

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0978301555

YoYo big park 6 in 1 

prawn & Corn snacks 

mix flavor

68/MT/2019 12/13/2019

57
Công ty TNHH 

MTV Tố Liên

Khu trung tâm thương mại đa ngành 

nghề Lợi Châu, TDP Hồng Sơn, 

Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Khu trung tâm thương 

mại đa ngành nghề Lợi 

Châu, TDP Hồng Sơn, 

Phường Hoành Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

02396259686
Nước uống nguyên 

chất nghệ vàng 

03/TỐ 

LIÊN/2019
12/13/2019

Sửa 

đổi, bổ 

sung 

ngày 

26/12/

2019

58
Công ty TNHH 

MTV Tố Liên

Khu trung tâm thương mại đa ngành 

nghề Lợi Châu, TDP Hồng Sơn, 

Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Khu trung tâm thương 

mại đa ngành nghề Lợi 

Châu, TDP Hồng Sơn, 

Phường Hoành Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

02396259686

Nước uống nguyên 

chất sợi nấm Ngưu 

Chương Chi

04/TỐ 

LIÊN/2019
12/13/2019



59
Công ty TNHH 

MTV Tố Liên

Khu trung tâm thương mại đa ngành 

nghề Lợi Châu, TDP Hồng Sơn, 

Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Khu trung tâm thương 

mại đa ngành nghề Lợi 

Châu, TDP Hồng Sơn, 

Phường Hoành Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

02396259686
Nước uống đường đa 

sợi nấm Linh Chi

05/TỐ 

LIÊN/2019
12/13/2019

60

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579
Nước giải khát hạt é 

hương cocktail

13/TTP-

CBSP/2019
12/4/2019

61

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579
Nước giải khát hạt é 

hương nho trắng

14/TTP-

CBSP/2019
12/4/2019

62
Công ty TNHH 

MTV Tố Liên

Khu trung tâm thương mại đa ngành 

nghề Lợi Châu, TDP Hồng Sơn, 

Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Khu trung tâm thương 

mại đa ngành nghề Lợi 

Châu, TDP Hồng Sơn, 

Phường Hoành Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

02396259686
Nước uống linh chi 

nhân sâm

02-1/TỐ 

LIÊN/2019
1/2/2020

63

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579
Nước giải khát dừa 

non Chabaa Coconut

01/3001779923

/2019
12/25/2019

64

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát thạch 

đen Chabaa Grass 

Jelly

02/3001779923

/2019
12/25/2019

65

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579
Nước giải khát vị me 

Chabaa Tamarind

03/3001779923

/2019
12/25/2019

66

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579
Nước giải khát vị xoài 

Chabaa Mango

04/3001779923

/2019
12/25/2019

67
Hộ kinh doanh Phú 

Tài

Số nhà 91, đường Lê Hữu Trác, thị 

trấn Hương Khê, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 91, đường Lê 

Hữu Trác, xã Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

0984984020 Bánh đa 01/PT/2019 12/30/2019

68

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát 

Chabaa coconut - vị 

dừa

01/TTP-

CBSP/2020
2/28/2020

69

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát 

Chabaa Aloe Vera - vị 

nha đam

02/TTP-

CBSP/2020
2/28/2020



70

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát 

Chabaa Apple & 

Grape with Aloe Vera - 

vị táo, nho với nha 

đam

03/TTP-

CBSP/2020
2/28/2020

71

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát 

Chabaa Mango & 

Peach with Peach 

Flesh- vị xoài và đào 

cắt miếng

04/TTP-

CBSP/2020
2/28/2020

72
Hộ kinh doanh lạc 

Khang hy

Số 4, ngõ 218, đường Quang Trung, 

TDP 8, phường Nam Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số 4, ngõ 218, đường 

Quang Trung, TDP 8, 

phường Nam Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

0972984190
Dầu lạc truyền thống 

Holi

01/LACKHAN

GHY/2020
5/8/2020

73
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0978301555

Bánh quy giòn hiệu 

Cream O Chocoplus

01/3002140840

/2020
5/21/2020

74
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0978301555

Bánh xốp hiệu 

Sanghai Jumbo

02/3002140840

/2020
5/21/2020

75
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0978301555

Bánh que V.Snack - 

Hot Chilli Stick 

Biscuits

03/3002140840

/2020
5/21/2020

76
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0978301555 Kẹo Dynamite

04/3002140840

/2020
5/21/2020

77
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0978301555

Kem không sữa hiệu 

B One

05/3002140840

/2020
5/21/2020

78
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0978301555

Snack rong biển sấy 

giòn vị tự nhiên, hiệu 

Norita

06/3002140840

/2020
5/21/2020

79

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

Đỗ Đức

Số 14, ngõ 18, đường Nguyễn Biểu, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số 14, ngõ 18, đường 

Nguyễn Biểu, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà 

0843632632
Bánh đa nem Hà Tĩnh 

HaTinhFood
01/DD/2020 6/3/2020

80

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Nhật Minh

Tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 3, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0976231583

Kem không sữa - 

Thương hiệu B One

12/CBVN-

CBSP/2020
6/8/2020

81

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Nhật Minh

Tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 3, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0976231583

Nước cốt dừa 

CHAOKOH

13/CBVN-

CBSP/2020
6/8/2020



82

Hộ kinh doanh 

Lương Thị Thu 

Hiền

TDP 4, phường Nam Hồng, TX 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 3, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0982581750 Kẹo Cu đơ Hiền Võ

01/Lương Thị 

Thu Hiền/2020
6/17/2020

83

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Nhật Minh

Tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 3, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0976231583

Bột trà xanh nhãn 

hiệu ChaTraMue

14/CBVN-

CBSP/2020
13/7//2020

84

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Nhật Minh

Tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 3, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0976231583

Dầu đậu nành nhãn 

hiệu Cook

15/CBVN-

CBSP/2020
13/7//2020

85

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Nhật Minh

Tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 3, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0976231583

Ngũ cốc lúa mì giòn 

hương vị ca cao và 

mạch nha (Nhãn hiệu 

Milo)

16/CBVN-

CBSP/2020
13/7//2020

86

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Nhật Minh

Tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 3, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0976231583

Thực phẩm bổ sung 

Milo

17/CBVN-

CBSP/2020
13/7//2020

87

Hợp tác xã bưởi 

Phúc Trạch và dịch 

vụ tổng hợp Phát 

Lộc

Xóm 11, xã Phúc Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Xóm 11, xã Phúc 

Trạch, tỉnh Hà Tĩnh
0983401329

Dầu phộng Hương 

Khê (Dầu lạc Hương 

Khê)

01/PL/2020 7/20/2020

88

Hợp tác xã Môi 

trường và dịch vụ 

tổng hợp xã Đức 

Liên

Thôn Bình Quang, xã Đức Liên, 

huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Bình Quang, xã 

Thượng Đức, tỉnh Hà 

Tĩnh

0961156352 Dầu lạc Tuyết Châu

01/HTX Môi 

trường và 

DVTH xã Đức 

Liên/2019

7/27/2020

89
Công ty TNHH Gia 

Huy HT

Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Ly, xóm 

Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Nguyễn Thị 

Thanh Ly, xóm Hà 

Chua, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

0978301555

Bánh bông lan cuộn 

hương vani - hiệu 

Fershay Roll

03/3002143062

/2020
8/5/2020

90
Công ty TNHH Gia 

Huy HT

Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Ly, xóm 

Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Nguyễn Thị 

Thanh Ly, xóm Hà 

Chua, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

0978301555
Bánh xốp hiệu 

Sanghai Jumbo

02/3002143062

/2020
8/5/2020

91
Công ty TNHH Gia 

Huy HT

Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Ly, xóm 

Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Nguyễn Thị 

Thanh Ly, xóm Hà 

Chua, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

0978301555
Bánh quy giòn hiệu 

Cream O Chocoplus

01/3002143062

/2020
8/5/2020

92
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0978301555

Bánh bông lan cuộn 

hương vani - hiệu 

Fershay Roll

08/3002140840

/2020
8/5/2020



93
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0978301555

Thạch hoa quả vị cam - 

hiệu Dolie

09/3002140840

/2020
8/5/2020

94

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Bánh phồng tôm 

thương hiệu Fuchi 

hương vị nguyên bản 

(Snack Fuchi Brand 

Prawn Crackers 

Original Flavour)

22/THMT-

CBSP/2020
9/17/2020

95
Công ty TNHH 

MTV Đức Quân

Tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Tây Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0888187888

Nước tăng lực Redbull 

(Kratingdaeng 

Redbull)

01/MTVĐQ-

CBSP/2020
9/17/2020

96
Công ty TNHH 

MTV Đức Quân

Tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Tây Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0888187888

Kẹo sữa vị ngọt hiệu 

Q-Life

04/MTVĐQ-

CBSP/2020
9/17/2020

97
Công ty TNHH 

MTV Đức Quân

Tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Tây Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0888187888

Kẹo sữa vị Sô cô la 

hiệu Q-Life

05/MTVĐQ-

CBSP/2020
9/17/2020

98
Hiệu bánh Trang 

Oanh

181 Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

181 Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

02393857544 Bánh gato 02/TO/2020 9/21/2020

99
Hiệu bánh Trang 

Oanh

181 Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

181 Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

02393857544 Bánh mỳ 03/TO/2020 9/21/2020

100
Hiệu bánh Trang 

Oanh

181 Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

181 Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

02393857544 Bánh nướng 04/TO/2020 9/21/2020

101
Hiệu bánh Trang 

Oanh

181 Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

181 Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

02393857544 Bánh nướng giòn 05/TO/2020 9/21/2020

102
Công ty TNHH 

Trang Thuận Mai

Xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Xóm Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
02393876444

Nước tăng lực 

Kratingdaeng (Red 

Bull)

01/TM/2020 10/7/2020

103

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Dũng Trang

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm 3, 

xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm 3, xã Sơn 

Giang, tỉnh Hà Tĩnh

0968065678
Top ten corn snacks 

mix flavor

69/CBSP-

DT/2020
11/27/2020

104

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu sản 

phẩm quốc tế chất 

lượng cao

Xóm Làng Chè, xã Sơn Kim 2, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Xóm Làng Chè, xã Sơn 

Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh
0983567202

Nước tăng lực 

Kratingdaeng (Red 

Bull)

01/CLC/2020 11/30/2020



105

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Snack Fuchi Big Pack 

Prawn

01/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

106

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555 Kẹo X.O
02/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

107

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Kẹo ngậm vị cam - 

Roscela Orange Shake

03/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

108

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Kẹo ngậm vị cam - 

Roscela 

04/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

109

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Kẹo Lush Chewy 

Candy Fresh milk

05/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

110

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555 Kẹo Dynamite
06/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

111

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Kẹo sữa hương trái 

cây tổng hợp

07/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

112

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555 Bánh Tivoli Twin
08/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

113

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555 Bánh que tôm Lotus
09/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021



114

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555 Dầu đậu nành 100%
10/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

115

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555 Snack Mực Bento
11/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

116

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Nước cốt dừa 

CHAOKOH

12/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

117

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Kem không sữa - 

Thương hiệu B One

13/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

118

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Kẹo trái cây dẻo 

Tommy

14/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

119

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555 Bánh quy Magic Twin
15/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

120

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555 Bánh quy Cream O
16/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

121

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555 Bánh Shanghai Jumbo
17/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021

122

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555 Bánh chocky butter
18/THMT-

CBSP/2021
8/2/2021
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Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Top ten corn snacks 

mix flavor

19/THMT-

CBSP/2021
26/3/2021

124
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Hữu Đức

Thôn Trung Trinh, xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Trung Trinh, xã 

Việt Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

0888209789
Bánh đa vừng Đức 

Anh

01/NHĐ-

CBSP/2020
26/3/2021

125
Hộ kinh doanh Đỗ 

Đức Đạt

Thôn Thống Nhất, xã Nam Điền, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh,Việt 

Nam

Thôn Thống Nhất, xã 

Thạch Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh,Việt Nam

0977313982 Bánh đa nem Hà Tĩnh
01/ĐĐĐ-

CBSP/2021
5/4/2021

126

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555 Sữa đặc Carnation
21/THMT-

CBSP/2021
10/5/2021

127

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555 Kẹo YoYo
22/THMT-

CBSP/2021
10/5/2021

128

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Nước ép cam với sữa 

chua DeeDo

23/THMT-

CBSP/2021
10/5/2021

129

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Nước ép dâu tây với 

sữa chua DeeDo

24/THMT-

CBSP/2021
10/5/2021

130

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Nước ép nho với sữa 

chua DeeDo

25/THMT-

CBSP/2021
10/5/2021

131

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Nước ép trái cây với 

sữa chua DeeDo

26/THMT-

CBSP/2021
10/5/2021

132

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Trà xanh hiệu 

chatramue

27/THMT-

CBSP/2021
10/5/2021



133

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Nước tăng lực 

Kratingdaeng RedBull

28/THMT-

CBSP/2021
10/5/2021

134

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Hạt trân châu nhãn 

hiệu Evie

29/THMT-

CBSP/2021
10/5/2021

135

Hộ sản xuất kinh 

doanh Trần Thị 

Huyền

Tổ dân phố 1, thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổ dân phố 1, xã Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
0936088868 Kẹo Cu đơ Lệ Phương

01/HKD TRẦN 

THỊ HUYỀN-

CBSP/2021

31/5/2021

136

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Bột kem béo không 

sữa Daily Gold

30/THMT-

CBSP/2021
9/7/2021

137

Tổng công ty 

khoáng sản và 

thương mại Hà 

Tĩnh - CTCP

Số 2, đường Vũ Quang, phường 

Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số 2, đường Vũ Quang, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393855603

Rượu nhung hươu 

BUCKABOO 32% 

Vol

01/MITRACO 

HT/2021
22/7/2021

138
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn Mão

Số nhà 219 đường Hồ Chí Minh, tổ 

dân phố 17, thị trấn Hương Khê, 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 219 đường Hồ 

Chí Minh, tổ dân phố 

17, xã Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh

0978753022 Cu đơ Hoàng Nguyên

01/HKD 

Nguyễn Văn 

Mão/2021

11/18/2021

139

Cơ sở nuôi trồng và 

chế biến Đông 

Trùng hạ thảo 

Hưng Hà Vân

Ngõ 65, đường Nguyễn Trọng Bình, 

TDP2, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Ngõ 65, đường Nguyễn 

Trọng Bình, TDP2, 

phường Sông Trí, tỉnh 

Hà Tĩnh

0353535869
Rượu Đông Trùng Hạ 

Thảo

02/RĐTHT-

HHV/2021
11/18/2021

140

Công ty Cổ phần 

sản xuất thực phẩm 

Hồ Cầm

Thôn Đồng Thanh, xã Đồng Môn, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thôn Đồng Thanh, 

phường Thạch Trung, 

tỉnh Hà Tĩnh.

0914360810
Bánh đa nem Nam 

Chi
01/HC/2021 11/29/2021

141

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Bánh quy dừa nhãn 

hiệu COBIS

35/THMT-

CBSP/2021
16/12/2021

142

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Bánh quy vừng nhãn 

hiệu NGA KUM 

HOM

36/THMT-

CBSP/2021
16/12/2021



143
Hộ kinh doanh 

Trương Quốc Việt

Thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh  Hà Tĩnh

Thôn Liên Hà, phường 

Trần Phú, tỉnh  Hà Tĩnh
0976828114

Rượu nếp sim Tùng 

Việt

01/HKDTQV/2

021
28/12/2021

144
Công ty cổ phần 

Hải Linh

Số 2, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường Nguyễn Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số 2, đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà 

02396250999 Bia vàng PILSNER
01/HALINHBI

A
30/12/2021

145
Hiệu bánh Trang 

Oanh

181 Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

181 Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

02393857544
Bánh nướng giòn có 

hạt
06/TO/2021 31/12/2021

146
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thảo

Thôn Quyết Tiến, xã Thạch Lạc, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Quyết Tiến, xã 

Thạch Lạc, tỉnh Hà 
0975200677 Miến gạo Thảo Hợp

01/TH-

CBSP/2022
28/02/2022

147

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Nước giải khát Coca 

Cola

01/THMT-

CBSP/2022
25/04/2022

148

HTX dịch vụ kinh 

doanh tổng hợp 

Minh Lương

Tổ dân phố Hầu Đền, phường 

Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Hầu Đền, 

phường Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0988088468
Rượu Minh Lương 

Golden Rice

01/HTXMINH

LUONG/2021
25/5/2022

149

HTX dịch vụ kinh 

doanh tổng hợp 

Minh Lương

Tổ dân phố Hầu Đền, phường 

Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Hầu Đền, 

phường Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0988088468
Rượu ngô Golden 

Rice

08/HTXMINH

LUONG/2021
25/5/2022

150

HTX dịch vụ kinh 

doanh tổng hợp 

Minh Lương

Tổ dân phố Hầu Đền, phường 

Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Hầu Đền, 

phường Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0988088468
Rượu sim Golden 

Rice

01/HTXMINH

LUONG/2021
25/5/2022

151

HTX dịch vụ kinh 

doanh tổng hợp 

Minh Lương

Tổ dân phố Hầu Đền, phường 

Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Hầu Đền, 

phường Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0988088468 Rượu mơ Golden Rice
01/HTXMINH

LUONG/2021
25/5/2022

152

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Nước ép nho trắng với 

sữa chua hương vị 

nguyên bản hiệu 

Mikku

02/THMT-

CBSP/2022
20/6/2022

153

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Nước ép nho trắng sữa 

chua và hương vị dưa 

lưới nhãn hiệu Mikku

03/THMT-

CBSP/2022
20/6/2022

154

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Nước ép nho trắng sữa 

chua và hương vị đào 

nhãn hiệu Mikku

04/THMT-

CBSP/2022
20/6/2022



155

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Nước ép nho trắng sữa 

chua và hương vị việt 

quất nhãn hiệu Mikku

05/THMT-

CBSP/2022
20/6/2022

156

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Bột kem không sữa 

Coffee Dreamy

06/THMT-

CBSP/2022
20/6/2022

157

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
03829502453 Kẹo táo đen

01/Hà 

Tiến/2022
19/7/2022

158

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
03829502453 Kẹo sữa

02/Hà 

Tiến/2022
19/7/2022

159

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
03829502453 Kẹo sữa cà phê

03/Hà 

Tiến/2022
19/7/2022

160

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
03829502453 Kẹo sữa Socola

04/Hà 

Tiến/2022
19/7/2022

161

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
03829502453 Kẹo sữa Matcha

05/Hà 

Tiến/2022
19/7/2022

162

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
03829502453 Bánh hành kẹp sữa

06/Hà 

Tiến/2022
19/7/2022

163

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
03829502453 Bánh quy kẹp sữa

07/Hà 

Tiến/2022
19/7/2022

164

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
03829502453 Bánh dứa sông Lam

08/Hà 

Tiến/2022
19/7/2022

165

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
03829502453 Bánh sữa Q

09/Hà 

Tiến/2022
19/7/2022

166

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

HQD

Tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 1, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0974744088

Nước cam YOKU 

(nectar cam 25%)
01/HQD/2022 22/7/2022



167

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Bánh quy mực thương 

hiệu Paco (Squid 

Crakers Brand Paco)

07/THMT-

CBSP/2022
28/7/2022

168
Công ty TNHH 

Tuấn Thư HT

Nhà bà Nguyễn Thị Vinh, khối 5, 

thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Nguyễn Thị 

Vinh, khối 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh

0978301555
Bánh quy giòn hiệu 

Cream O Chocoplus

05/3002113131

/2022
15/8/2022

169
Công ty TNHH 

Tuấn Thư HT

Nhà bà Nguyễn Thị Vinh, khối 5, 

thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Nguyễn Thị 

Vinh, khối 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh

0978301555
Bánh xốp Rinny vị 

dừa - hiệu First

04/3002113131

/2022
15/8/2022

170
Công ty TNHH 

Tuấn Thư HT

Nhà bà Nguyễn Thị Vinh, khối 5, 

thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Nguyễn Thị 

Vinh, khối 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh

0978301555
Bánh xốp hiệu 

Sanghai Jumbo

06/3002113131

/2022
15/8/2022

171
Công ty TNHH 

Tuấn Thư HT

Nhà bà Nguyễn Thị Vinh, khối 5, 

thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Nguyễn Thị 

Vinh, khối 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh

0978301555 Nước dừa non Chabaa
03/3002113131

/2022
15/8/2022

172
Công ty TNHH Gia 

Huy HT

Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Ly, xóm 

Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Nguyễn Thị 

Vinh, khối 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh

0978301555
Bánh xốp Rinny vị 

dâu - hiệu First

09/3002143062

/2021
15/8/2022

173
Công ty TNHH Gia 

Huy HT

Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Ly, xóm 

Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Nguyễn Thị 

Thanh Ly, xóm Hà 

Chua, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

0978301555

Kẹo dẻo Wiggles phủ 

sô cô la với nhân cola - 

hiệu JACKnJILL

08/3002143062

/2021
15/8/2022

174
Công ty TNHH Gia 

Huy HT

Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Ly, xóm 

Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Nguyễn Thị 

Thanh Ly, xóm Hà 

Chua, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

0978301555
Kẹo trà chanh hiệu 

XO

07/3002143062

/2021
15/8/2022

175
Công ty TNHH Gia 

Huy HT

Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Ly, xóm 

Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Nguyễn Thị 

Thanh Ly, xóm Hà 

Chua, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

0978301555
Kẹo Lush sữa bò - 

hiệu JACKnJILL 

05/3002143062

/2021
15/8/2022

176
Công ty TNHH 

Tuấn Thư HT

Nhà bà Nguyễn Thị Vinh, khối 5, 

thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Nguyễn Thị 

Vinh, khối 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh

0978301555
Kem không sữa hiệu 

B One 

02/3002113131

/2022
15/8/2022

177
Công ty TNHH Gia 

Huy HT

Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Ly, xóm 

Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Nguyễn Thị 

Thanh Ly, xóm Hà 

Chua, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

0978301555
Kem không sữa hiệu 

B One 

04/3002143062

/2021
15/8/2022



178
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Hiền

Thôn 7, xã Sơn Giang, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 7, xã Sơn Giang, 

tỉnh Hà Tĩnh
0976958400 Rượu nhung hươu

01/HIENGOC-

CBSP/2022
15/8/2022

179

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Snack rong biển 

Norita Super Big
08/THMT/2022 16/8/2022

180
Cơ sở Tâm Anh 

Bakery

Thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Thống Nhất, xã 

Đông Kinh, tỉnh Hà 

Tĩnh

0975186896 Bánh trung thu nướng
01/TAMANH/

2022
23/8/2022

181
Cơ sở Tâm Anh 

Bakery

Thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Thống Nhất, xã 

Đông Kinh, tỉnh Hà 

Tĩnh

0975186896 Bánh trung thu dẻo
02/TAMANH/

2022
23/8/2022

182

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

HQD

Tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 1, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0974744088 Kẹo DYNAMITE 02/HQD/2022 26/8/2022

183

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

HQD

Tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 1, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0974744088

Bánh quy Cream O 

Choco plus
03/HQD/2022 26/8/2022

184

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
0989455989 Bánh hoa tuyết

10/Hà 

Tiến/2022
29/8/2022

185

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
0989455989

Bánh lòng đỏ nhân bơ 

trứng

11/Hà 

Tiến/2022
29/8/2022

186

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
0989455989

Bánh lòng đỏ nhân 

đậu đỏ

12/Hà 

Tiến/2022
29/8/2022

187

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
0989455989

Bánh lòng đỏ nhân 

đậu xanh

13/Hà 

Tiến/2022
29/8/2022

188

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
0989455989

Bánh lòng đỏ nhân táo 

đỏ

14/Hà 

Tiến/2022
29/8/2022

189

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
0989455989

Bánh trung thu nhân 

long nhãn

15/Hà 

Tiến/2022
29/8/2022

190

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
0989455989

Bánh trung thu nhân 

xoài

16/Hà 

Tiến/2022
29/8/2022



191

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
0989455989

Bánh trung thu nhân 

hạt dẻ

17/Hà 

Tiến/2022
29/8/2022

192

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
0989455989

Bánh trung thu nhân 

hạt sen

18/Hà 

Tiến/2022
29/8/2022

193

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
0989455989

Bánh trung thu nhân 

matcha trà xanh

19/Hà 

Tiến/2022
29/8/2022

194

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến

Xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 14, xã Hùng 

Châu, tỉnh Nghệ An
0989455989

Bánh trung thu nhân 

táo đỏ

20/Hà 

Tiến/2022
29/8/2022

195

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 Bia NGHE TINH
01/HNNT-

CBHQ/2022
5/9/2022

196

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 Bia SAO VÀNG
02/HNNT-

CBHQ/2022
5/9/2022

197

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579
Nước dừa Chabaa 

(Coconut water)
03/TTP/2022 8/9/2022

198

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước thạch đen 

Chabaa Grass Jelly 

Drink

04/TTP/2022 8/9/2022

199

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Thực phẩm bổ sung 

Chabaa chewy 30% 

Red apple & white 

grape Juice with aloe 

vera plus vitamin E - 

Vị táo, nho và nha 

đam

05/TTP/2022 8/9/2022

200

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
BIA GOLD STAR 

LAGER

03/HNNT-

CBHQ/2022
23/9/2022

201

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
GOLD STAR 

LEGEND BEER

07/HNNT-

CBHQ/2022
23/9/2022



202

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
Bia GOLD STAR 

LEGEND

09/HNNT-

CBHQ/2022
23/9/2022

203

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

HQD

Tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 1, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0974744088 Bánh Sanghai Jumbo 04/HQD/2022 29/9/2022

204

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
Bia SAO VÀNG 

SPECIAL

05/HNNT-

CBHQ/2022
18/10/2022

205

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 GOLD STAR BEER
11/HNNT-

CBHQ/2022
18/10/2022

206

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát Hạt é 

hương chanh leo - 

Basil Seed drink 

Passion Fruit

06/TTP/2022 24/10/2022

207

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát Hạt é 

hương chanh cam - 

Basil Seed drink 

Orange

07/TTP/2022 24/10/2022

208

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát Hạt é 

hương xoài - Basil 

Seed drink Mango

08/TTP/2022 24/10/2022

209

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Nước giải khát Hạt é 

hương việt quất - 

Basil Seed drink 

09/TTP/2022 24/10/2022

210
Hộ kinh doanh 

Đặng Thị Thanh

Số 481, đường Hà Huy Tập, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số 481, đường Hà Huy 

Tập, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

0912937899
Cu đơ Thư viện Đặng 

Thanh 

01/CU ĐƠ 

THƯ VIỆN 

ĐẶNG 

THANH -

CBSP/2022

27/10/2022

211

Cơ sở sản xuất và 

chế biến thực phẩm 

An Tâm

Số 03, ngách 22, ngõ 108, đường 

liên xã Trung Hạ, xã Thạch Hạ, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số 03, ngách 22, ngõ 

108, đường liên xã 

Trung Hạ, phường Trần 

Phú, tỉnh Hà Tĩnh

935798468,00 Bún sạch An Tâm
01/CSSXCBTP 

AN TÂM/2022
28/10/2022

212
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 5, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0978301555

Nước cốt dừa UHT 

"CHAOKOH" 

COCONUT MILK

01/3002140840

/2022
21/11/2022
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Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thành 

Luân

Thôn 5, xã Quang Diệm, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 5, xã Sơn Giang, 

tỉnh Hà Tĩnh
0965666212

Rượu Đông Trùng Hạ 

Thảo Thiên Tâm

01/HKDNTL/2

022

214

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thành 

Luân

Thôn 5, xã Quang Diệm, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 5, xã Sơn Giang, 

tỉnh Hà Tĩnh
0965666212

Rượu Đông Trùng Hạ 

Thảo Thiên Tâm VIP

02/HKDNTL/2

022
22/11/2022

215

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
BIA GOLD STAR 

LIGHT

10/HNNT-

CBHQ/2022
24/11/2022

216

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây,  tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Kẹo dẻo Meal hiệu 

YoYo
08/THMT/2022 28/11/2022

217
Hộ kinh doanh 

Trần Thị Quyên

Thôn Thắng Hòa, xã Tân Lâm 

Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Thắng Hòa, 

phường Hà Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh

0916265677
Bánh tai heo Thịnh 

Phát

01/HKDTTQ/2

022
16/12/2022

218
Công ty Cổ phần 

Sao Mai

Cụm CN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên, 

xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Cụm CN-TTCN Bắc 

Cẩm Xuyên, xã Cẩm 

Bình, tỉnh Hà Tĩnh

02393773456 Vỏ bao bì PP 01/SM/2022 16/12/2022

219
Công ty Cổ phần 

Sao Mai

Cụm CN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên, 

xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Cụm CN-TTCN Bắc 

Cẩm Xuyên, xã Cẩm 

Bình, tỉnh Hà Tĩnh

02393773456 Vỏ bao bì PE 02/SM/2022 16/12/2022

220

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
BIA GOLD STAR 

PLATIUM

04/HNNT-

CBHQ/2022
21/12/2022

221

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
BIA GOLD STAR 

SPECIAL

08/HNNT-

CBHQ/2022
21/12/2022

222

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
GOLD STAR DRAFT 

BEER

06/HNNT-

CBHQ/2022
21/12/2022

223

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 BIA GOLD STAR 
12/HNNT-

CBHQ/2022
21/12/2022

224

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Nhật Minh

Tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 3, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0976231583

Kẹo trái cây dẻo 

TOMMY

01/NHATMIN

H/2022
27/12/2022
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Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Nhật Minh

Tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 3, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0976231583 Bánh Rinny vị dừa

02/NHATMIN

H/2022
27/12/2022

226

Công ty Cổ phần 

Sản xuất và 

Thương mại Nhung 

Hươu Việt

Nhà bà Trần Thị Lâm, Thôn Đông, 

xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nhà bà Trần Thị Lâm, 

Thôn Đông, xã Tứ Mỹ, 

tỉnh Hà Tĩnh

0965103456 Rượu Nhung Hươu
04/NHV/10-

2022
29/12/2022

227

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Kẹo dẻo burger hiệu 

moon
09/THMT/2022 30/12/2022

228

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Kẹo dẻo Pizza hiệu 

Moon
10/THMT/2022 30/12/2022

229

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Kẹo sữa mềm Milk 

soft candy nhãn hiệu 

Moon

11/THMT/2022 30/12/2022

230

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Kẹo sữa hương trái 

cây tổng hợp
12/THMT/2022 30/12/2022

231

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Kẹo dẻo Happy Pizza 

hiệu Moon
13/THMT/2022 30/12/2022

232

Công ty TNHH Sản 

xuất Dược liệu quý 

Ngọc Bích

Số 48 Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số 48 Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0862034888 Rượu sâm Ngọc Linh 02/NB/2022 30/12/2022

233

Công ty TNHH Sản 

xuất Dược liệu quý 

Ngọc Bích

Số 48 Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số 48 Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0862034888
Rượu sâm dây Ngọc 

Linh
01/NB/2022 30/12/2022

234

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579
Nước ép me Chabaa 

Chewy Plus Fiber
06/TTP/2022 6/1/2023

235

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thái Thiệp Phát

Nhà ông Bùi Việt Long, khối 7, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Việt Long, 

khối 7, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0987193579

Chabaa Chewy 30% 

nước ép lựu, nha đam 

với collagen peptide

07/TTP/2022 6/1/2023



236

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
NGHE TINH LAGER 

BEER

01/HNNT-

CBHQ/2023
6/3/2023

237

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
NGHE TINH SILVER 

BEER

03/HNNT-

CBHQ/2023
6/3/2023

238

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
GOLD STAR 

STORM BEER

04/HNNT-

CBHQ/2023
6/3/2023

239

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
SAO VÀNG 

SPECIAL BEER

05/HNNT-

CBHQ/2023
6/3/2023

240
Hộ sản xuất Mai 

Quý

Số 27, đường 26/3, phường Văn 

Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 27, đường 26/3, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0948012173 BÁNH SANDWICH
01/MQ-

CBSP/2023
24/3/2023

241

Hộ kinh doanh Ngô 

Đức Đước (Cơ sở 

sản xuất rượu thủ 

công Ngô Đức 

Đước)

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn 

Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh.

Đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh.

0974925555 Rượu nếp 5555
01/NĐĐ-

CBSP/2023
7/4/2023

242

Hộ kinh doanh Ngô 

Đức Đước (Cơ sở 

sản xuất rượu thủ 

công Ngô Đức 

Đước)

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn 

Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh.

Đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh.

0974925555 Rượu sim 5555
02/NĐĐ-

CBSP/2023
7/4/2023

243

Hộ kinh doanh Ngô 

Đức Đước (Cơ sở 

sản xuất rượu thủ 

công Ngô Đức 

Đước)

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn 

Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh.

Đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh.

0974925555 Rượu nhàu 5555
03/NĐĐ-

CBSP/2023
7/4/2023

244

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 CRAFT BEER
07/HNNT-

CBHQ/2023
17/4/2023

245

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
BIA SAO VÀNG 

PHƯƠNG NAM

08/HNNT-

CBHQ/2023
17/4/2023
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Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 BIA HƠI
02/HNNT-

CBHQ/2023
17/4/2023

Thay 

thế 

Bản tự 

công 

bố sản 

phẩm 

số 

02/HN

NT-

CBHQ

/2023 

ngày 

06/01/

2023

247

Công ty TNHH chế 

biến thực phẩm Phú 

Đức

Số 91, đường Lê Hữu Trác, TDP 7, 

thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Số 91, đường Lê Hữu 

Trác, TDP 7, xã Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

0984984020 Kẹo Cu đơ Phú Đức
01/PHUDUC/2

023
17/4/2023

248

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Snack vị tôm hiệu 

Ruay Puan
04/THMT/2023 18/4/2023

249

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Siro vị xoài hiệu Dinh 

Fong
05/THMT/2023 18/4/2023

250

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Siro vị ổi hiệu Dinh 

Fong
06/THMT/2023 18/4/2023

251

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Siro vị kiwi hiệu Dinh 

Fong
07/THMT/2023 18/4/2023

252

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555
Bánh que hiệu Mix vị 

ớt cay
08/THMT/2023 18/4/2023
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Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Bánh Snack Fuchi 

Prawn Cracker vị 

BBQ hải sản (tôm)

01/THMT/2023 27/4/2023

254

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Bánh Snack Fuchi 

Prawn Cracker vị 

nguyên bản

02/THMT/2023 27/4/2023

255

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Bánh Snack Fuchi 

Prawn Cracker vị rong 

biển

03/THMT/2023 27/4/2023

256

Công ty TNHH sản 

xuất bánh đa nem 

Nhật Thành

Số 08, ngõ 690, đường Mai Thúc 

Loan, xã Đồng Môn, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số 08, ngõ 690, đường 

Mai Thúc Loan, phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

0397395969
Bánh đa nem Thành 

Sen - Nhật Thành

01/DNSXBDN

NT/2022
11/5/2023

257
Công ty TNHH 

Ánh Dương CT

Số 4, đường Hà Huy Giáp, thị trấn 

Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số 08, ngõ 690, đường 

Mai Thúc Loan, phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

0978301555
Bánh quy giòn hiệu 

Cream O Chocoplus

01/3002265293

/2023
30/5/2023

258
Công ty TNHH 

Ánh Dương CT

Số 4, đường Hà Huy Giáp, thị trấn 

Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số 08, ngõ 690, đường 

Mai Thúc Loan, phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

0978301555
Bánh xốp hiệu 

Sanghai Jumbo

02/3002265293

/2023
30/5/2023

259
Công ty TNHH 

Ánh Dương CT

Số 4, đường Hà Huy Giáp, thị trấn 

Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số 08, ngõ 690, đường 

Mai Thúc Loan, phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

0978301555
Kem không sữa hiệu 

B One

03/3002265293

/2023
30/5/2023

260

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Phong 

(Cơ sở sản xuất và 

chế biến thực phẩm 

An Tâm)

Số 30 ngách 22 ngõ 108 đường liên 

xã Trung Hạ xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số 30 ngách 22 ngõ 108 

đường liên xã Trung 

Hạ, phường Trần Phú, 

tỉnh Hà Tĩnh.

0935.798.468 Bún sạch An Tâm
01/AnTam/200

3
06/6/2023

Thay 

thế bản 

tự 

công 

bố sản 

phẩm 

số 

01/CS
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Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây,  tỉnh Hà 

Tĩnh

0978301555

Kẹo mềm có hương vị 

sữa (Flavoured soft 

chewy candy Milk)

10/THMT/2023 16/6/2023

Thay 

thế bản 

tự 

công 

bố sản 

phẩm 

số 

04/TH

262

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 GENTLE BEER
09/HNNT-

CBHQ/2023
20/6/2023

263

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
GOLD STAR 

GENTLE BEER

10/HNNT-

CBHQ/2023
20/6/2023

264

Doanh nghiệp tư 

nhân nhung hươu 

Thuận Hà

Thôn 2, xã Sơn Giang, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 2, xã Sơn Giang, 

tỉnh Hà Tĩnh
0977251444

Rượu nhung hươu 

Thuận Hà

03/ThuanHa/20

23
22/6/2023

265

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
GIBON KING LIGHT 

BEER

12/HNNT-

CBHQ/2023
26/7/2023

266

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555
Bánh Trung thu 

Cashahana
11/THMT/2023 12/7/2023

267

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 GENTLE BEER
09/HNNT-

CBHQ/2023
01/8/2023

268

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
SAO VÀNG 

PHƯƠNG NAM

13/HNNT-

CBHQ/2023
10/9/2023

269

Công ty TNHH 

XNK tổng hợp 

Miền Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555

Rong biển sấy giòn vị 

tự nhiên nhãn hiệu 

"Norita"

12/THMT/2023 21/9/2023



270

Công ty TNHH 

XNK tổng hợp 

Miền Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555

Rong biển sấy giòn vị 

mực cay Super Big 

nhãn "Norita"

13/THMT/2023 21/9/2023

271

Công ty TNHH 

XNK tổng hợp 

Miền Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555
Bánh chà bông gà 

hiệu M&D
14/THMT/2023 21/9/2023

272

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
GHIBON KING 

LIGHT BEER

12/BSV-

CBHQ/2023
01/10/2023

273

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 Bia NGHE TINH
01/BSV-

CBHQ/2023
10/10/2023

274

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 Bia Sao Vàng
02/BSV-

CBHQ/2023
10/10/2023

275

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
Bia SAO VÀNG 

SPECIAL

03/BSV-

CBHQ/2023
10/10/2023

276

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
Bia SAO VÀNG 

SPECIAL BEER

04/BSV-

CBHQ/2023
10/10/2023

277

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 GOLD STAR
05/BSV-

CBHQ/2023
11/10/2023

278

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
GOLD STAR 

PLATINUM

06/BSV-

CBHQ/2023
27/12/2023



279

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
BIA GOLD STAR 

LIGHT BEER

07/BSV-

CBHQ/2023
01/10/2023

280

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
GOLD STAR DRAFT 

BEER

10/BSV-

CBHQ/2023
01/10/2023

281

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
GOLD STAR 

GENTLE BEER

11/BSV-

CBHQ/2023
02/10/2023

282

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 CRAFT BEER
07/BSV-

CBHQ/2023
01/8/2023

283

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 BIA HƠI
17/BSV-

CBHQ/2023
01/8/2023

284

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
BIA GOLD STAR 

LEGEND BEER

08/BSV-

CBHQ/2023
15/10/2023

285

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 BIA ANH 2
18/BSV-

CBHQ/2023
01/10/2023

286

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
GOLD STAR 

STORM BEER

09/BSV-

CBHQ/2023
10/10/2023



287

Công ty Cổ phần 

Bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 CRAFT BEER

Công văn số 

29/CV/2023 

ngày 18/8/2023

16/10/2023

Thay 

đổi nội 

dung 

"thời 

hạn sử 

dụng 

sản 

phẩm" 

trong 

288

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Nước ép cam với sữa 

chua DeeDo

Số 

01/HQD/2023
19/10/2023

289

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Kem không sữa - 

thương hiệu B One

Số 

02/HQD/2023
19/10/2023

290

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Nước cốt dừa 

CHAOKOH

Số 

03/HQD/2023
19/10/2023

291

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Trà xanh hiệu 

chatramue

Số 

04/HQD/2023
19/10/2023

292

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Bánh quy Cream O 

nhân sôcôla Caramen 

hương dừa

Số 

05/HQD/2023
19/10/2023

293

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Bánh Sanghai Jumbo 

vị sữa

Số 

06/HQD/2023
19/10/2023

294

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Bánh quy Rinny wafer 

Coconut (vị dừa)

Số 

07/HQD/2023
19/10/2023

295

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Bánh Rinny wefer 

Chocolate (vị sôcôla)

Số 

08/HQD/2023
19/10/2023

296

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Bánh quy pho mai 

Magic

Số 

09/HQD/2023
19/10/2023

297

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Bánh chà bông gà 

hiệu M&D

Số 

10/HQD/2023
19/10/2023



298

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Kẹo bò sữa Lush vị 

sữa

Số 

11/HQD/2023
19/10/2023

299

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Kẹo chanh muối 

Hartbeat

Số 

12/HQD/2023
19/10/2023

300

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Kẹo dẻo Tommy 

hương trái cây

Số 

13/HQD/2023
19/10/2023

301

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088 Kẹo sữa bò XO

Số 

14/HQD/2023
19/10/2023

302

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088 Kẹo bông Wiggles

Số 

15/HQD/2023
19/10/2023

303

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974.744.088

Bánh xốp kem 

Chocky butter

Số 

17/HQD/2023
19/10/2023

304

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

tổng hợp Miền 

Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555

Cơm cháy chà bông 

party size mix hiệu 

chao sua since 1958

15/THMT/2023 2/11/2023

305
Công ty CP sen Hà 

Tĩnh

Số 02 đường Vũ Quang, thành phố 

Hà Tĩnh

Số 02 đường Vũ Quang, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0913,971,167
Sản phẩm rượu sen 

Hào Thành

01/SENHT/202

3
19/02/2023

306

Cơ sở nuôi trồng và 

chế biến Đông 

Trùng hạ thảo 

Hưng Hà Vân

Ngõ 65, đường Nguyễn Trọng Bình, 

TDP2, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Ngõ 65, đường Nguyễn 

Trọng Bình, TDP2, 

phường Sông trí, tỉnh 

Hà Tĩnh

0353535869
Rượu đông trùng hạ 

thảo Hưng Hà Vân
02/2023 22/11/2023

307

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 WARSHIP
19/BSV-

CBHQ/2024
06/12/2023

308
Công ty CP Euro 

Thái Lan

Khối 5 TT Tây Sơn Hương Sơn Hà 

Tĩnh

Khối 5, xã Sơn Tây, 

tỉnh Hà Tĩnh
0978139813

Trà thảo mộc Cap 

Panda Herbal Tea
01/ERTL/2024 29/01/2024

309
Công ty CP Euro 

Thái Lan

Khối 5 TT Tây Sơn Hương Sơn Hà 

Tĩnh

Khối 5, xã Sơn Tây, 

tỉnh Hà Tĩnh
0978139813

Nước yến Cap Panda 

Bird Nest Flavoured 

Drink

02/ERTL/2024 29/01/2024



310
Công ty CP Euro 

Thái Lan

Khối 5 TT Tây Sơn Hương Sơn Hà 

Tĩnh

Khối 5, xã Sơn Tây, 

tỉnh Hà Tĩnh
0978139813

Nước sương sáo hạt É-

Cap Panda Grass Jelly 

Basil Seed

03/ERTL/2024 29/01/2024

311
Công ty CP Euro 

Thái Lan

Khối 5 TT Tây Sơn Hương Sơn Hà 

Tĩnh

Khối 5, xã Sơn Tây, 

tỉnh Hà Tĩnh
0978139813

Nước sương sáo Cap 

anda Grass Jelly Drink
04/ERTL/2024 29/01/2024

312

Công ty cổ phần 

đầu tư và tổng hợp 

Tiến Việt

Địa chỉ Văn phòng Khối phố Linh 

Tân, phường Thạch Linh, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh/ Cơ sở sản xuất 

Thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, 

huyện Thạch Hà

Địa chỉ Văn phòng 

Khối phố Linh Tân, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh/ Cơ sở sản xuất 

Thôn Liên Vinh, 

phường Hà Huy Tập

0939.39.568 Rượu trắng Đông Lộ

01/CÔNG TY 

CPĐT VÀ TH 

TIẾN VIỆT

02/02/2024

313

Công ty cổ phần 

đầu tư và tổng hợp 

Tiến Việt

Địa chỉ Văn phòng Khối phố Linh 

Tân, phường Thạch Linh, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh/ Cơ sở sản xuất 

Thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, 

huyện Thạch Hà

Địa chỉ Văn phòng 

Khối phố Linh Tân, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh/ Cơ sở sản xuất 

Thôn Liên Vinh, 

phường Hà Huy Tập

0939.39.568
Rượu Đông Lộ Sâm 

Ngọc Linh

02/CÔNG TY 

CPĐT VÀ TH 

TIẾN VIỆT

02/02/2024

314

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 Bia tươi
01/BSV-

CBHQ/2024
11/3/2024

315

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 GiBON KING
03/BSV-

CBHQ/2024
02/5/2024

316

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 LIGHT BEER
04/BSV-

CBHQ/2024
17/5/2024

317

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 CHAI THUỶ TINH
05/BSV-

CBHQ/2024
20/5/2024

318

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
NẮP LON VÀ VỎ 

LON

06/BSV-

CBHQ/2024
30/5/2024



319

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555

SAO VÀNG 

STRONG LARGE 

BEER

11/BSV-

CBHQ/2024
29/7/2024

320

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
GOLD STAR 

SOUTH EAST BEER

12/BSV-

CBHQ/2024
20/8/2024

321

Công ty TNHH 

XNK tổng hợp 

Miền Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555

Bánh quy giòn vị  kem 

bơ thương hiệu Magic 

Twin

01/MIENTRU

NG/2024
15/5/2024

322

Công ty TNHH 

XNK tổng hợp 

Miền Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555

Bánh quy socola 

thương hiệu Fun-O 

Power

02/MIENTRU

NG/2024
15/5/2024

323

Công ty TNHH 

XNK tổng hợp 

Miền Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555

Bánh kem phủ hương 

vị socola Sanghai 

Jumbo

03/MIENTRU

NG/2024
15/5/2024

324

Công ty TNHH 

XNK tổng hợp 

Miền Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555
Bánh kèm phủ hương 

vị sữa Sanghai Jumbo

04/MIENTRU

NG/2024
15/5/2024

325

Công ty TNHH 

XNK tổng hợp 

Miền Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555

Bánh quy giòn vị dừa 

và socola Cream-O 

Choco Plus

05/MIENTRU

NG/2024
15/5/2024

326

Công ty TNHH 

XNK tổng hợp 

Miền Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555

Bánh quy giòn với 

caramel và socola 

Cream-O Choco Plus

06/MIENTRU

NG/2024
15/5/2024

327

Công ty TNHH 

XNK tổng hợp 

Miền Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555

Kẹo dẻo hương sữa bò 

Lush (Fresh milk 

flavored chewy candy 

lush brand)

07/MIENTRU

NG/2024
15/5/2024



328

Công ty TNHH 

XNK tổng hợp 

Miền Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555
Kẹo trà chanh thương 

hiệu X.O

08/MIENTRU

NG/2024
15/5/2024

329

Công ty TNHH 

XNK tổng hợp 

Miền Trung

Nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm Cây 

Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Minh 

Hiểu, xóm Cây Chanh, 

xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

0978,301,555

Kẹo dẻo vị sô cô la 

bạc hà (Dynamite 

Chews Branhd)

09/MIENTRU

NG/2024
15/5/2024

330
Hộ kinh doanh 

Cẩm Xu House

Số 201 đường Huy Cận, phường 

Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số 201 đường Huy Cận, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0943192288 Bánh bao Xu Pao
01/CAMXUH

OUSE/2024
18/7/2024

331
Hợp tác xã hươu 

sao Ngọc Linh

Thôn 8, xã Sơn Giang, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 8, xã Sơn Giang, 

tỉnh Hà Tĩnh
0373245701

Rượu nhung hươu 

ngọc linh

01/NGOCLIN

H/2024
18/7/2024

332

Công ty TNHH sản 

xuất và kinh doanh 

Thiên Sơn

Cụm Công nghiệp xã Thạch Đồng, 

xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Cụm Công nghiệp xã 

Thạch Đồng, phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh

0843678789 Bánh ram Thiên Sơn
01/THIEN 

SON/2024
18/7/2024

333
Hiệu bánh Trang 

Oanh

Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Bắc Hà, Thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số 181 Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

02393857544 Thạch Trang Oanh 01/HBTO/2024 28/8/2024

334
Công ty TNHH 

Ánh Dương CT

Số 4, đường Hà Huy Giáp, thị trấn 

Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số 4, đường Hà Huy 

Giáp, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

0978301555
Kem không sữa hiệu 

B One

06/ANHDUON

G/2024
30/8/2024

335

Hộ kinh doanh 

Tiệm Bánh Công 

Lý

Thôn Đông Phú, xã Kỳ Đồng, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Đông Phú, xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
0967789535

Bánh trung thu 

handmade (bánh  nhân 

nướng khoai môn)

01/TIỆM 

BÁNH CÔNG 

LÝ/2024

11/9/2024

336

Hộ kinh doanh 

Tiệm Bánh Công 

Lý

Thôn Đông Phú, xã Kỳ Đồng, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Đông Phú, xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
0967789535

Bánh trung thu 

handmade (bánh nhân 

nướng đậu xanh)

02/TIỆM 

BÁNH CÔNG 

LÝ/2024

11/9/2024

337
Công ty CP Euro 

Thái Lan

Nhà ông Bùi Viết Long, khối 5, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Viết Long, 

khối 5, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0978.139.813

Bánh quy phủ kem 

socola thương hiệu 

Ticky

05/EUROTHAI

LAND/2024
24/9/2024

338
Công ty CP Euro 

Thái Lan

Nhà ông Bùi Viết Long, khối 5, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Viết Long, 

khối 5, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0978.139.813
Bánh quy phủ kem 

dâu thương hiệu Ticky

06/EUROTHAI

LAND/2024
24/9/2024

339
Công ty CP Euro 

Thái Lan

Nhà ông Bùi Viết Long, khối 5, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Viết Long, 

khối 5, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0978.139.813
Bánh quy phủ kem 

sữa thương hiệu Ticky

07/EUROTHAI

LAND/2024
24/9/2024



340
Công ty CP Euro 

Thái Lan

Nhà ông Bùi Viết Long, khối 5, thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà ông Bùi Viết Long, 

khối 5, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam

0978.139.813
Bánh Yo Friend 

Cookies Chôclate

08/EUROTHAI

LAND/2024
24/9/2024

341
HKD Nguyễn Văn 

Phong

Thôn Bàu xã Thạch Đài huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Bàu phường Hà 

Huy Tập tỉnh Hà Tĩnh

0983954679/ 

0947554769/ 

0943992769

kẹo cu đơ Phong Nga 

bổ sung nguyên liệu 

mật ong

01/HKD 

Nguyễn Văn 

Phong/2024

01/10/2024

342
HKD Nguyễn Văn 

Phong

Thôn Bàu xã Thạch Đài huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Bàu phường Hà 

Huy Tập tỉnh Hà Tĩnh

0983954679/ 

0947554769/ 

0943992769

kẹo cu đơ Phong Nga 

Hà Tĩnh

02/HKD 

Nguyễn Văn 

Phong/2024

01/10/2024

343 HKD Trần Hữu Kỷ

Số 02 ngõ 165 đường Nguyễn 

Trung Thiên, phường Thạch Quý, 

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số 02 ngõ 165 đường 

Nguyễn Trung Thiên, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0912844988
Bánh đa nem Thuận 

Kỷ

01/TRANHUU

KY/2024
29/10/2024

344

Chi nhánh Công ty 

TNHH TM-DV 

Thành Mỹ Phát 

Miền Trung

Thôn Mỹ Tân, Mỹ Lạc, Kỳ Sơn, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Mỹ Tân, Mỹ Lạc, 

Kỳ Thượng, tỉnh Hà 

Tĩnh

0385313737
Tinh bột sắn Sơn 

Dương

01/CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH TM-DV 

THÀNH MỸ 

PHÁT MIỀN 

TRUNG/2024

28/11/2024

345
Công ty cổ phần 

sen Hà Tĩnh

Số 02 đường Vũ Quang, thành phố 

Hà Tĩnh

Số 02 đường Vũ Quang, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0913971167 Rượu hồng liên tửu
01/SENHT/202

4
12/11/2024

346

Công ty TNHH 

MTV Hoàng Kim 

Thịnh Vượng

Số 02 đường Nguyễn Trung Thiên, 

phường Tân Giang, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số 02 đường Nguyễn 

Trung Thiên, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà 

0911.613.113 Nước cam YOKU
01/THINHVU

ONG/2024
17/12/2024

347
Hộ kinh doanh 

Trương Thị Mận

Thôn Sơn Nam, xã Cẩm Thịnh, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Sơn Nam, xã Cẩm 

Hưng, tỉnh Hà Tĩnh
0968.154.281

Rượu sâm Bố Chính 

Chiều Tím

01/HKD 

Truongthiman/

2024

03/12/2024

348

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
Bia NGHE TINH 

DRAFT BEER

13/BSV-

CBHQ/2024
10/12/2024

349

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555
Bia SAO VÀNG 

CRAFT

14/BSV-

CBHQ/2024
10/12/2024



350

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224 Sữa gấu Nestle

01/MIENTRU

NG/2024
13/12/2024

351

Hợp tác xã nông 

nghiệp và dịch vụ 

tổng hợp Hoàng 

Sơn

Thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Na Trung, xã 

Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh
0977.184.068

Bánh chưng xanh Bộc 

Nguyên

01/HTX Hoang 

Son/2024
13/12/2024

352
Hợp tác xã Hoàng 

Văn Hải

Thôn Trung Thành, xã Cẩm Quan, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Trung Thành, xã 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

0372.646.044
Miến gạo Hải Hà Cẩm 

Xuyên

01/HKD Hoang 

Van Hai/2024
3/12/2024

353

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 BIA GOLD STAR
15/BSV-

CBHQ/2024
20/12/2024

354

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 STORM BEER
09/BSV-

CBHQ/2024
28/12/2024

355

Công ty TNHH 

Hoàng Kim Thịnh 

Vượng

Số 02 đường Nguyễn Trung Thiên, 

phường Tân Giang, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số 02 đường Nguyễn 

Trung Thiên, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà 

0911.613.113

Nước uống tăng lực vị 

nguyên bản thương 

hiệu commando

02/HKTV/2024 30/12/2024

356

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh tôm hương vị 

nguyên bản thương 

hiệu Fuchi

02/MIENTRU

NG/2024
30/12/2024

357

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Snack fuchi big pack 

prawn

03/MIENTRU

NG/2024
30/12/2024

358

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Top ten corn snacks 

mix flavor

04/MIENTRU

NG/2024
26/02/2025

359

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh kem phủ hương 

vị socola Sanghai 

Jumbo

05/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025



360

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh xốp nhân kem 

hương sữa hiệu Rinny

06/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

361

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Kẹo dẻo trái cây 

Tommy

07/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

362

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Khoai lang tím sấy 

giòn hiệu Sanuk

08/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

363

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Thực phẩm bổ sung 

milo

09/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

364

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh quy giòn vị dừa 

và socola Cream-O 

Choco Plus

10/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

365

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Trà thái đỏ hiệu 

Chatramue

11/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

366

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Nước ép dâu tây với 

sữa chua DeeDo

12/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

367

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Nước ép nho với sữa 

chua DeeDo

13/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

368

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Trà thái đỏ hiệu 

Chatramue

14/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025



369

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh quy giòn vị kem 

bơ thương hiệu Magic 

Twin

15/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

370

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Kẹo trà chanh hiệu 

X,O

16/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

371

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Kẹo dẻo vị sô cô la 

bạc hà hiệu (Dynamite 

Chews)

17/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

372

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Kẹo dẻo hương cola 

hiệu Wiggles

18/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

373

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Chất điều vị 

Monosodium L-

glutamate

19/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

374

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224 Sữa gấu Nestle (xanh)

20/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

375

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Sốt chấm chua ngọt gà 

Maepranom

21/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

376

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Cá mòi sốt cà chua Hi 

Chef

22/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

377

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Dầu đậu nành thương 

hiệu Cook

23/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025



378

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh gạo mini vị 

nguyên bản hiệu 

Sanuk

24/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

379

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh xốp nhân kem 

hương sữa hiệu Rinny

25/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

380

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh quy giòn với 

caramel và socola 

Cream-O Choco Plus

26/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

381

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh xốp nhân kem 

hương dâu hiệu Rinny

27/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

382

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh xốp nhân kem 

hương sầu riêng hiệu 

Rinny

28/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

383

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh chà bông gà 

hiệu M&D

29/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

384

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Kẹo chanh muối hiệu 

Heart Beat

30/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

385

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Ngũ cốc Nestlé milo 

vị socola

31/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

386

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bột kem bánh không 

sữa hiệu B One

32/MIENTRU

NG/2025
27/3/2025

387
Hộ kinh doanh 

Phan Hữu Cường

Thôn 6 Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh

Thôn 6, xã Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh
0946721198

Kẹo cu đơ ông bà Thư 

Viện

01/PHANHUU

CUONG/2025
28/4/2025



388
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0947080468

Bánh quy giòn hiệu 

Cream O Chocoplus

01/ANLOCPH

AT/2025
28/4/2025

389
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0947080468

Bánh xốp hiệu 

Sanghai Jumbo

02/ANLOCPH

AT/2025
28/4/2025

390
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0947080468

Kem không sữa hiệu 

B One

03/ANLOCPH

AT/2025
28/4/2025

391
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0947080468

Kẹo Lush sữa bò - 

hiệu JACKnJILL 

04/ANLOCPH

AT/2025
28/4/2025

392
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0947080468

Nước cốt dừa UHT 

"CHAOKOH" 

COCONUT MILK

05/ANLOCPH

AT/2025
28/4/2025

393
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0947080468

Sốt ớt chua ngọt sweet 

chili sauce hiệu 

Maepranom

06/ANLOCPH

AT/2025
28/4/2025

394

Công ty cổ phần 

rượu Whisky Can 

Lộc

Nhà số 9 ngõ 36 đường Nguyễn 

Huy Hổ, xóm Hồng Vinh, thị trấn 

Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhà số 9 ngõ 36 đường 

Nguyễn Huy Hổ, xóm 

Hồng Vinh, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

0906149795 Rượu tình Can Lộc
01/WHISKT 

Can Lộc/2025
28/4/2025

395
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn Mão

Số nhà 219 đường Hồ Chí Minh, tổ 

dân phố 17, thị trấn Hương Khê, 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Số nhà 219 đường Hồ 

Chí Minh, tổ dân phố 

17, xã Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh

978753022,00 Cu đơ Hoàng Nguyên
01/HKDNVM/

2025
04/6/2025

396

Công ty cổ phần tập 

đoàn Bia rượu và 

nước giải khát Sao 

Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

02393575555 Nắp và vỏ keg 2 lít
04/BSV-

TCB/2025
05/5/2025

397
Công ty cổ phần 

Hải Linh

Số 2, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường Nguyễn Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số 2, đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà 

02396250999
Bia tươi vàng 

PILSNER LARGE

01/TCB/HALI

NH/2025
24/6/2025

398

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Nước cốt dừa hiệu 

Chaokoh

33/MIENTRU

NG/2025
26/6/2025

399

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Kẹo mềm sữa bò hiệu 

Lush

34/MIENTRU

NG/2025
26/6/2025



400

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Kẹo ngậm hương cam 

hiệu Roscela

35/MIENTRU

NG/2025
26/6/2025

401
HKD Nguyễn Văn 

Phong

Thôn Bàu xã Thạch Đài huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Bàu, phường Hà 

Huy Tập tỉnh Hà Tĩnh

0983954679/ 

0947554769/ 

0943992769

kẹo cu đơ Phong Nga 

bổ sung nguyên liệu 

mật ong

01/HKD 

Nguyễn Văn 

Phong/2025

26/6/2025

BS: 

Kẹo cu 

đơ 

Phong 

Nga 

390g/5 

cái; địa 

402
Công ty TNHH An 

Lộc CT

Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0978301555

Bột gạo nếp Thái Lan - 

Jadeleaf

10/ANLOCPH

AT/2025
08/7/2025

403

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu và 

phân phối PHC

Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0932106587

Kem không sữa hiệu 

B One

01/PHANPHOI

PHC/2025
11/7/2025

404

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu và 

phân phối PHC

Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0932106587

Nước cốt dừa UHT 

"CHAOKOH" 

COCONUT MILK

02/PHANPHOI

PHC/2025
11/7/2025

405

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu và 

phân phối PHC

Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0932106587

Bột kem béo Coffee 

Dream

03/PHANPHOI

PHC/2025
11/7/2025

406

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu và 

phân phối PHC

Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0932106587

Trà thái xanh hiệu 

Chatramue

04/PHANPHOI

PHC/2025
11/7/2025

407

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu và 

phân phối PHC

Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0932106587

Trà thái đỏ hiệu 

Chatramue

05/PHANPHOI

PHC/2025
11/7/2025

408 Nguyễn Ninh
Thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Phú Quý, xã 

Đông Kinh, tỉnh Hà 

Tĩnh

0969310538 Bánh cốm 38/NN/2025 17/7/2025

409

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh quy nhân kem 

hương dừa hiệu Rinny

36/MIENTRU

NG/2025
17/7/2025

410

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Nhật Minh

TDP 1, xã Tây Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
TDP 1, xã Tây Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh
0976231583

Kẹo ngậm hương cam 

hiệu Roscela

01/NHATMIN

H/2025
21/7/2025



411

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Nhật Minh

TDP 1, xã Tây Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
TDP 1, xã Tây Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh
0976231583

Trà thái đỏ hiệu 

Chatramue

02/NHATMIN

H/2025
21/7/2025

412

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh quy phủ kem 

socola thương hiệu 

Ticky

37/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

413

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh quy phủ kem 

sữa thương hiệu Ticky

38/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

414

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh quy phủ kem 

dâu tây thương hiệu 

Ticky

39/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

415

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Trà Fitnè hương hoa 

cúc

40/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

416

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Trà Fitnè hương thảo 

mộc

41/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

417

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Trà Fitnè hương trà 

xanh

42/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

418

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Bánh Euro Custard 

cake nhân kem trứng

43/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

419

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224 Cà phê sữa macchiato

44/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

420

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Sốt gia vị lẩu thái 

Tomyum

45/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025



421

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Nước tăng lực Krating 

daeng Redbull

46/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

422

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Nước ép cam với sữa 

chua DeeDo

47/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

423

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Nước ép trái cây với 

sữa chua hiêu DeeDo

48/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

424

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Siro cam hiệu Dinh 

Fong (Orange 

Squarsh)

49/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

425

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Siro dâu hiệu Ding 

Fong (Stawberry 

Squash)

50/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

426

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Siro việt quất hiệu 

Ding Fong (Blueberry 

Squash)

51/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

427

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Siro ổi hiệu Ding 

Fong (Guava Squash)

52/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

428

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Siro đào hiệu Ding 

Fong (Peach Squash)

53/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

429

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Siro vải hiệu Ding 

Fong (Lychee Squash)

54/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025



430

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Siro chanh dây hiệu 

Ding Fong (Passion 

Fruit Squash)

55/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

431

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Siro bạc hà hiệu Ding 

Fong (Pepper Mint 

Squash)

56/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

432

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Siro nho hiệu Ding 

Fong (Grape Squash)

57/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

433

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Siro táo hiệu Ding 

Fong (Green Apple 

Squash)

58/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

434

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Siro dưa hấu hiệu 

Ding Fong (Water 

melon Squash)

59/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

435

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Siro mâm xôi hiệu 

Ding Fong (Raspberry 

Squash)

60/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

436

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979.270.224

Siro kiwi hiệu Ding 

Fong (Kiwi Squash)

61/MIENTRU

NG/2025
27/7/2025

437
Công ty CP dược 

Hà Tĩnh
Số 167 đường Hà Huy Tập

Số 167 đường Hà Huy 

Tập, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

02393892756 Rượu nếp Sâm Nhung
01/CTD/2025/

BTCBSP
29/7/2025

438

Công ty TNHH 

TM&DVTH Trầm 

Nhân

Thôn Mai Hà, xã Sơn Trung, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Mai Hà, xã Kim 

Hoa, tỉnh Hà Tĩnh
0972140350

Rượu nhung hươu 

Hương Sơn - Trầm 

Nhân

TCCS 

04:2025/TRA

MNHAN

04/8/2025

439
Công ty TNHH 

SPQ

TDP 1, TT Tây Sơn, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1 xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974744088

Bánh chà bông gà 

hiệu M&D
05/SPQ/2025 04/8/2025

440
Công ty TNHH 

SPQ

TDP 1, TT Tây Sơn, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1 xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974744088

Trà thái xanh hiệu 

Chatramue
04/SPQ/2025 04/8/2025



441
Công ty TNHH 

SPQ

TDP 1, TT Tây Sơn, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1 xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974744088

Trà thái đỏ hiệu 

Chatramue
03/SPQ/2025 04/8/2025

442
Công ty TNHH 

SPQ

TDP 1, TT Tây Sơn, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1 xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974744088

Nước cốt dừa UHT 

"CHAOKOH" 

COCONUT MILK

02/SPQ/2025 04/8/2025

443
Công ty TNHH 

SPQ

TDP 1, TT Tây Sơn, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1 xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974744088

Kem không sữa hiệu 

B One
01/SPQ/2025 04/8/2025

444
Công ty TNHH 

XNK HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1 xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974744088

Bánh gấu nhân 

chocolate (vị sô cô la)
01/HQD/2025 04/8/2025

445
Công ty TNHH 

XNK HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1 xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974744088

Snack bắp chiên giòn 

vị phô mai cay
02/HQD/2025 04/8/2025

446
Công ty TNHH 

XNK HQD

TDP 1 thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 1 xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0974744088

Snack bắp chiên giòn 

vị tôm
03/HQD/2025 04/8/2025

447
Công ty CP XNK 

và Phân phố PHC

Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Hà Chua, xã Sơn 

Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0932106587

Sốt  gia vị lẩu Thái 

Tom Yum

06/PHANPHOI

PHC/2025
14/8/2025

448

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979270224

Bánh xốp nhân kem 

hương vị cam hiệu 

Rinny

62/MIENTRU

NG/2025
15/8/2025

449

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979270224

Bánh xốp nhân kem 

hương ca cao hiệu 

Rinny

63/MIENTRU

NG/2025
15/8/2025

450

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979270224

Bánh quy socola kẹp 

kem socola thương 

hiệu Magic Twin

64/MIENTRU

NG/2025
15/8/2025

451

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979270224

Bánh quy giòn kẹp 

kem vị socola thương 

hiệu Magic Twin

65/MIENTRU

NG/2025
15/8/2025

452

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979270224

Bánh mì kẹp kem sữa 

hiệu M&D

66/MIENTRU

NG/2025
15/8/2025

453

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979270224

Bánh xốp phủ kem 

hương sữa hiệu 

Sanghai Jumbo

67/MIENTRU

NG/2025
15/8/2025



454

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979270224

Bánh xốp nhân kem 

bơ hiệu Chocky Butter

68/MIENTRU

NG/2025
15/8/2025

455

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979270224

Bánh quy vị dừa 

thương hiệu Fun-O

69/MIENTRU

NG/2025
15/8/2025

456

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979270224

Bánh quy vị sữa 

thwong hiệu Fun-O

70/MIENTRU

NG/2025
15/8/2025

457

Hợp tác xã SXKD 

rượu, bia, nước giải 

khát Phúc Hội

Thôn Tân Hoà, xã Thuận Lộc, TX 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Hoà, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

0768763226 Rượu chuối hột
01/HTX Phúc 

Hội/2025
15/8/2025

458

Hợp tác xã SXKD 

rượu, bia, nước giải 

khát Phúc Hội

Thôn Tân Hoà, xã Thuận Lộc, TX 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Hoà, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

0768763226
Rượu đông trùng hạ 

thảo

02/HTX Phúc 

Hội/2025
15/8/2025

459

Hợp tác xã SXKD 

rượu, bia, nước giải 

khát Phúc Hội

Thôn Tân Hoà, xã Thuận Lộc, TX 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Hoà, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

0768763226 Rượu lá sâm ngọc linh
03/HTX Phúc 

Hội/2025
15/8/2025

460

Hợp tác xã SXKD 

rượu, bia, nước giải 

khát Phúc Hội

Thôn Tân Hoà, xã Thuận Lộc, TX 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Hoà, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

0768763226 Rượu mận quân
04/HTX Phúc 

Hội/2025
15/8/2025

461

Hợp tác xã SXKD 

rượu, bia, nước giải 

khát Phúc Hội

Thôn Tân Hoà, xã Thuận Lộc, TX 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Hoà, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

0768763226 Rượu sâm Ngọc Linh
05/HTX Phúc 

Hội/2025
15/8/2025

462

Hợp tác xã SXKD 

rượu, bia, nước giải 

khát Phúc Hội

Thôn Tân Hoà, xã Thuận Lộc, TX 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Hoà, phường 

Nam Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

0768763226 Rượu sồi
06/HTX Phúc 

Hội/2025
15/8/2025

463

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979270224

Khoai lang tím sấy 

giòn hiệu Sanuk

71/MIENTRU

NG/2025
26/8/2025

464

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979270224

Chuối sấy giòn hiệu 

Sanuk

72/MIENTRU

NG/2025
26/8/2025



465

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

tổng hợp Miền 

Trung

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cây Chanh, xã 

Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh
0979270224

Bánh tôm sấy giòn với 

ruốc chà bông hiệu 

Sanuk

73/MIENTRU

NG/2025
26/8/2025

466
Công ty TNHH 

Thư Vinh HT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0984852526

Kem không sữa hiệu 

B One

01/THYVINH/

2025
09/9/2025

467
Công ty TNHH 

Thư Vinh HT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0984852526

Bánh quy giòn hiệu 

Cream O Chocoplus

02/THYVINH/

2025
09/9/2025

468
Công ty TNHH 

Thư Vinh HT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0984852526

Bánh xốp nhân sầu 

riêng nhãn hiệu Rinny

03/THYVINH/

2025
09/9/2025

469
Công ty TNHH 

Thư Vinh HT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0984852526

Kẹo dẻo Tommy 

hương trái cây

04/THYVINH/

2025
09/9/2025

470
Công ty TNHH 

Thư Vinh HT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0984852526

Nước cốt dừa UHT 

"CHAOKOH" 

COCONUT MILK

05/THYVINH/

2025
09/9/2025

471
Công ty TNHH 

Thư Vinh HT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0984852526

Bột trà thái xanh - 

Hiệu Chatramue

06/THYVINH/

2025
09/9/2025

472
Công ty TNHH 

Thư Vinh HT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0984852526

Bánh cahf bông gà 

hiệu M&D

07/THYVINH/

2025
09/9/2025

473
Công ty TNHH 

HPNA
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0973876589

Bánh quy giòn hiệu 

Cream O Chocoplus
01/HPNA/2025 09/9/2025

474
Công ty TNHH 

HPNA
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0973876589

Bánh xốp hiệu 

Sanghai Jumbo
02/HPNA/2025 09/9/2025

475
Công ty TNHH 

HPNA
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0973876589

Kem không sữa hiệu 

B One
03/HPNA/2025 09/9/2025

476
Công ty TNHH 

HPNA
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0973876589

Kẹo Lush sữa bò - 

hiệu JACKNJILL 
04/HPNA/2025 09/9/2025

477
Công ty TNHH 

HPNA
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0973876589

Nước cốt dừa UHT 

"CHAOKOH" 

COCONUT MILK

05/HPNA/2025 09/9/2025

478
Công ty TNHH 

HPNA
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0973876589

Sốt ớt chua ngọt sweet 

chili sauce hiệu 

Maepranom

06/HPNA/2025 09/9/2025

479
Công ty TNHH 

HPNA
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0973876589

Kẹo trà chanh hiệu 

XO
07/HPNA/2025 09/9/2025

480
Công ty TNHH 

HPNA
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0973876589

Bột trà thái xanh - 

Hiệu Chatramue
08/HPNA/2025 09/9/2025

481
Công ty TNHH 

HPNA
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0973876589

Bánh chà bông gà 

hiệu M&D
09/HPNA/2025 09/9/2025



482
Công ty TNHH 

HPNA
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0973876589

Bánh xốp nhân dâu 

nhãn hiệu Rinny
10/HPNA/2025 09/9/2025

483
Công ty TNHH 

HPNA
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0973876589

Mì tôm vị gà ngô 

Doremon Nissin Thái 

Lan

11/HPNA/2025 09/9/2025

484
Công ty TNHH 

HPNA
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0973876589

Mì tôm vị rong biển 

Doremon Nissin Thái 

Lan

12/HPNA/2025 09/9/2025

485
Công ty TNHH An 

Lộc Phát CT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0947080468

Bánh quy giòn hiệu 

Cream O Chocoplus

01/ANLOCPH

AT/2025
09/9/2025

486
Công ty TNHH An 

Lộc Phát CT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0947080468

Bánh xốp hiệu 

Sanghai Jumbo

02/ANLOCPH

AT/2025
09/9/2025

487
Công ty TNHH An 

Lộc Phát CT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0947080468

Kem không sữa hiệu 

B One

03/ANLOCPH

AT/2025
09/9/2025

488
Công ty TNHH An 

Lộc Phát CT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0947080468

Kẹo Lush sữa bò - 

hiệu JACKNJILL 

04/ANLOCPH

AT/2025
09/9/2025

489
Công ty TNHH An 

Lộc Phát CT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0947080468

Nước cốt dừa UHT 

"CHAOKOH" 

COCONUT MILK

05/ANLOCPH

AT/2025
09/9/2025

490
Công ty TNHH An 

Lộc Phát CT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0947080468

Sốt ớt chua ngọt sweet 

chili sauce hiệu 

Maepranom

06/ANLOCPH

AT/2025
09/9/2025

491
Công ty TNHH An 

Lộc Phát CT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0947080468

Bánh chà bông gà 

hiệu M&D

07/ANLOCPH

AT/2025
09/9/2025

492
Công ty TNHH An 

Lộc Phát CT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0947080468

Bột trà Thái xanh - 

Hiệu Chatramue

08/ANLOCPH

AT/2025
09/9/2025

493
Công ty TNHH An 

Lộc Phát CT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0947080468

Bột trà Thái đỏ - Hiệu 

Chatramue

09/ANLOCPH

AT/2025
09/9/2025

494
Công ty TNHH An 

Lộc Phát CT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0947080468

Kẹo trà chanh hiệu 

XO

11/ANLOCPH

AT/2025
09/9/2025

495
Công ty TNHH An 

Lộc Phát CT
TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh

TDP 3, xã Sơn Tây, tỉnh 

Hà Tĩnh
0947080468

Nước uống vị sữa 

chua hương cam hiệu 

"DEEDO"

12/ANLOCPH

AT/2025
09/9/2025







  




